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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	MĐ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
Đáp án
	401
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	A
	A

	
	402
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	B

	
	403
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	C

	
	404
	C
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	C



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI (2,0 điểm): 
Mỗi câu trả lời đúng cả 4 lệnh được 1,0 điểm
	
	401
	402
	403
	404

	Câu 1
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Sai
	a) Sai

	
	b) Đúng
	b) Đúng
	b) Đúng
	b) Đúng

	
	c) Sai
	c) Sai
	c) Sai
	c) Sai

	
	d) Sai
	d) Sai
	d) Đúng
	d) Đúng

	

	Câu 2
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Đúng

	
	b) Sai
	b) Sai
	b) Đúng
	b) Đúng

	
	c) Đúng
	c) Đúng
	c) Sai
	c) Sai

	
	d) Đúng
	d) Đúng
	d) Đúng
	d) Đúng



PHẦN III . CÂU TRẮC NGHIỆM DẠNG TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm):
 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

	Câu
	401
	402
	403
	404

	1
	1
	3
	1
	3

	2
	3
	4
	3
	4

	3
	18
	12
	18
	12

	4
	1
	3
	1
	3










PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	MÃ ĐỀ  401, 403

	Câu 1
(2,0đ)
	a) Dựa vào hình bên về chu kì tế bào, hãy chú thích các kí hiệu I, II, a, b, c về các giai đoạn của chu kì tế bào. (1,0đ)
[image: ]
Trả lời:  Mỗi chú thích đúng được tính 0,2đ.
	I: Pha M
	II: Kì TG
	a: pha G2
	b: pha S
	c: pha G1




	
	b) Một người không trực tiếp uống rượu bia nhưng thường xuyên sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống có chứa cồn trong thời gian dài. Theo kiến thức sinh học, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gì nhiều nhất? Vì sao?
Trả lời: Cồn được chuyển hóa chủ yếu ở gan, tạo ra các chất độc gây tổn thương tế bào gan lâu dài, làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Vì vậy, việc thường xuyên sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống chứa cồn có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan cao nhất.
	 1,0đ

	Câu 2
(1,0đ)
	Vi khuẩn sống xung quanh các giếng thủy nhiệt ở đáy biển sâu thu nhận năng lượng bằng cách ôxi hóa H2S do giếng phun ra. Các vi khuẩn này sử dụng năng lượng để tổng hợp chất hữu cơ từ Carbon thu từ CO2 trong nước biển. 
a) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng là gì? 
b) Nguồn năng lượng, nguồn carbon của vi sinh vật này là gì? 
Trả lời: 
a) Kiểu dinh dưỡng: Hóa tự dưỡng. (0,5đ)
b) Nguồn C:  CO2 (0,25đ) ; nguồn năng lượng: chất vô cơ. (0,25đ) 

	
	MÃ ĐỀ  402, 404
	Điểm

	Câu 1
(2,0đ)
	a) Dựa vào hình bên về chu kì tế bào, hãy chú thích các kí hiệu I, II, a, b, c về các giai đoạn của chu kì tế bào.
[image: ]
Trả lời:  Mỗi chú thích đúng được tính 0,2đ.
	I: Kì TG
	II: Pha M
	a: pha G1
	b: pha S
	c: pha G2



	1,0đ

	
	b) Không hút thuốc nhưng thường xuyên ngửi khói thuốc lá của những người hút thuốc xung quanh liệu chúng ta có nguy cơ bị bệnh ung thư không? Nếu có thì khả năng bị bệnh ung thư gì là cao nhất? Vì sao?
Trả lời: 
Trong khói thuốc lá chứa hơn 7000 chất hóa học, trong đó có hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, 70 chất gây ung thư. Bởi vậy, không hút thuốc nhưng thường xuyên ngửi khói thuốc lá của những người hút thuốc xung quanh thì khả năng bị bệnh ung thư cũng tăng cao. 
- Khói thuốc gây hại trực tiếp đến đường hô hấp nên khói thuốc có nguy cơ cao nhất gây nên bệnh ung thư phổi, sau đó là ung thư vòm họng, ung thư thanh quản,…
	1,0đ

	Câu 2
(1,0đ)
	Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: KH2PO4 -1,0; (NH4)3PO4 - 0,2; MgSO4 - 0,2; NaCl,-5,0; CaCl2 - 0,1.
a) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng là gì?
b) Nguồn năng lượng, nguồn carbon của vi sinh vật này là gì?
Trả lời: 
a) Kiểu dinh dưỡng: Quang tự dưỡng. (0,5đ)
b) Nguồn C:  CO2 (0,25đ) ; nguồn năng lượng: ánh sáng. (0,25đ) 
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